
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-22463/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 15/2024 ngày 26/04/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: 102 Dae Sung Ho
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27337/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 17/2024 ngày 17/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: Vic ocean Ho
3. Số lượng: 4 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27338/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 18/2024 ngày 17/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: Jae 508 Sun Yang Ho
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27339/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 19/2024 ngày 17/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: Dong Woo Su San (Yu Seong ho)
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 USD/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27340/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 20/2024 ngày 17/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: 2017 Dae Il Ho
3. Số lượng: 4 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27341/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 21/2024 ngày 20/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: Jae 77 Seong Il Ho
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27342/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 22/2024 ngày 20/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: 105 Dong Yeong Ho
3. Số lượng: 4 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27343/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 23/2024 ngày 20/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: 207 Heung Seong Ho
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27344/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 24/2024 ngày 20/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: 21 Shin Ah Ho
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27345/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 25/2024 ngày 20/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: Jae 2023 Hong Myeong Ho
3. Số lượng: 4 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27346/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 26/2024 ngày 20/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: 22 Jae Seong Ho
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27347/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 27/2024 ngày 20/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: 78 Seong Jin Ho
3. Số lượng: 4 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27348/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 28/2024 ngày 20/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: 2016 Sine San Ho
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27349/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 29/2024 ngày 20/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: Yeong Jin Ho
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27350/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 30/2024 ngày 20/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: 2 Hae Seong Ho
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 05 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27650/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 31/2024 ngày 21/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: 2 Hwang Geum Ho
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 08 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27651/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 32/2024 ngày 21/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: Gyeong Yang Su San
3. Số lượng: 4 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 08 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27652/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 33/2024 ngày 21/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: Sam Seong Ho
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 08 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27653/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 34/2024 ngày 21/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: Thong Il Ho
3. Số lượng: 3 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 08 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27654/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 35/2024 ngày 21/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: 777 Yeong Kwang Ho
3. Số lượng: 5 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 08 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27654/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 35/2024 ngày 21/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: 777 Yeong Kwang Ho
3. Số lượng: 5 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 08 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27655/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 36/2024 ngày 21/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: Kyeol Seong Su San
3. Số lượng: 5 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 08 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.



BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ
XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Số: 2024-27656/QLLĐNN-ĐKHĐ

PHIẾU TRẢ LỜI
Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Đông Anh (tên viết tắt: DONGANH 
HURESU, Số GP: 417)

Căn cứ hồ sơ Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động số 37/2024 ngày 21/05/2024, Cục Quản lý lao 
động ngoài nước chấp thuận để Công ty thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động với các nội dung cơ bản 
sau đây:

1. Tên tổ chức dịch vụ việc làm nước ngoài: Công ty MIJIN POWER.
2. Tên người sử dụng lao động: Dae Ryeong Ho
3. Số lượng: 4 người, trong đó 0 nữ
4. Ngành, nghề, công việc: Thuyền viên tàu cá gần bờ
5. Thời hạn hợp đồng lao động: 3 năm
6. Tiền lương/tiền công: 2.304.927 KRW/tháng
7. Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt: Người sử dụng cung cấp miễn phí chỗ ở, chi phí ăn và đi lại từ nơi ở 

đến nơi làm việc và ngược lại

8. Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chi phí vé máy bay lượt 
đi do người lao động chi trả, lượt về do chủ sử dụng chi trả sau khi hoàn thành hợp đồng

9. Chi phí bên nước ngoài tiếp nhận chi trả (cho mỗi người lao động): Không có
10. Chi phí người lao động chi trả trước khi xuất cảnh

- Tiền dịch vụ: 35.000.000 VNĐ
- Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại: 11.250.000 VNĐ
- Tiền visa: 1.640.000 VNĐ
- Tiền đóng góp Quỹ HTVLNN: 100.000 VNĐ
- Chi phí kiểm tra sức khỏe 1.100.000 VNĐ
- Chi phí khác:
(Tiền phí đào tạo tại Hàn Quốc: 250 USD. Phí quản lý tại 
Hàn Quốc: 1.000 USD cho hợp đồng 03 năm. Trường hợp 
gia hạn, phí quản lý trong thời gian gia hạn thêm 01 năm 
10 tháng là 300 USD.)

31.250.000 VNĐ

11. Tiền ký quỹ: Không có
12. Thời gian tuyển chọn: 08 tháng kể từ ngày Công ty được cấp Phiếu trả lời này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.
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